
Bài  95: oanh - oach
Bài 1: Đọc các từ, câu sau: 
chim oanh, khoanh giò, kế hoạch nhỏ, loạch xoạch. 
Hùng khoanh tay lễ phép chào ông bà.
Bài 2: Nối từ ngữ để tạo thành câu:
	Bộ quần áo

	Chúng em

	Trước cửa doanh trại


	có trạm gác.

	làm kế hoạch nhỏ.

	mới toanh.


Bài 3: Điền vần oanh hay oach: 
đứng kh........  tay                                   kh.........   giò
vụ thu h..............                                    loạch  x.........

Bài 4: Viết câu: Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.
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ĐÁP ÁN
Bài 1: Đọc đúng các từ, câu sau: 
chim oanh, khoanh giò, kế hoạch nhỏ, loạch xoạch. 
Hùng khoanh tay lễ phép chào ông bà.
Bài 2: Nối từ ngữ để tạo thành câu:
	Bộ quần áo

	Chúng em

	Trước cửa doanh trại


	có trạm gác.

	làm kế hoạch nhỏ.

	mới toanh.



Bài 3: Điền vần oanh hay oach: 
đứng khoanh tay                                    khoanh  giò
vụ thu hoạch                                          loạch  xoạch
                      
Bài 4: Viết câu: Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.


